
 

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND 

TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /VP-HC              Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2021 

  V/v cung cấp thông tin phục vụ  

công tác khảo sát mức độ hài lòng  

   của cá nhân, tổ chức xác định  

         chỉ số CCHC năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Văn bản số 2974/SNV-TCBM ngày 22/9/2021 của Sở Nội vụ về 

việc cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ 

chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 

giữa Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, đi vào hoạt động kể 

từ ngày 01/7/2021 đến nay. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 

chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của 

Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng gửi đến quý Sở danh sách 

33 cá nhân và cơ quan nhà nước thường xuyên đến liện hệ làm việc tại cơ quan, 

tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 20/9/2021 (Đính kèm theo danh sách). 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng HC-TC-QT; 

- Lưu: VT.                                                          

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Thành 



 

  ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH NINH THUẬN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       VĂN PHÒNG 

                                                                                      

DANH SÁCH 

Cá nhân, tổ chức đến giao dịch hoặc làm việc tại cơ quan năm 2021 

 (Kèm theo Văn bản số:        /VP-HC ngày        /9/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh) 

 
 

Số 

TT 

Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Ghi chú 

   I Cá nhân:    

1.  Nguyễn Tiến Đức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh 

Thuận 

0902026869 Đại biểu 

HĐND tỉnh 

2.  
Lâm Đông 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh 

Thuận 
0919697172 

// 

3.  Chamaléa Thị Thủy Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh 

Thuận 

0945883975 // 

4.  Châu Thị Thanh Hà  Thành ủy Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0949973199 // 

5.  Nguyễn Dâng Tuyển Hội Nông dân tỉnh Ninh 

Thuận 

0948746688 // 

6.  Linh mục Trần Văn Hải Giáo xứ Quảng Thuận, 

Quảng Sơn, Ninh Sơn. 

0909106874 // 

7.  Phan Phương Uyên Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Ninh Thuận 

0918411846 // 

8.  Vũ Ngọc Đương Huyện ủy huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

0919856038 // 

9.  Pi Năng Thị Mai Hội đồng nhân dân huyện 

Bác Ái 

0945934804 // 

10.  Pi Năng Thị Thủy Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận 0919630489 // 

11.  Hòa Thượng Thích Hạnh 

Thể 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Ninh Thuận 

0976251925 // 

12.  Trần Minh Cảnh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận 0986334449 // 

13.  Trần Hải Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận 0918096103 // 

14.  
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 

Trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh Ninh Thuận 
0906565153 

// 

15.  
Phan Thị Ngân Hạnh 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Ninh Thuận 
0918935044 

// 

16.  
Nguyễn Thanh Hồng 

Công ty TNHH Kim Song 

Mã, tỉnh Ninh Thuận 
0966976688 

// 

17.  
Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Trường Chính trị tỉnh Ninh 

Thuận 
0914847934 

// 

18.  
Huỳnh Thị Kim Oanh 

Hội Khuyến học tỉnh Ninh 

Thuận 
0384332004 

// 

19.  
Nguyễn Phan Anh Quốc 

Trường Cao đẳng nghề Ninh 

Thuận 
0913595972 

// 

20.  Lê Quyện Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận 0919648558 // 

21.  
Phạm Thị Sen 

Ủy ban MTTTQVN tỉnh 

Ninh Thuận 
0355741902 

// 

22.  
Phạm Thị Thanh Hường 

Sở Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch 
0918197477 

// 



 

II Tổ chức    

1 
Văn phòng Tỉnh ủy  

Số 04-Hùng Vương – Thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm 

3822673  

2 
Văn phòng UBND tỉnh 

Thống Nhất, TP Phan Rang – 

Tháp Chàm 

3822683  

3 
Sở Nội vụ 

Lê Hồng Phong, TP Phan 

Rang – Tháp Chàm 

3822765  

4 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đường16/4, Thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm 

3822694  

5 
Sở Tư pháp 

Đường 16/4, TP Phan Rang – 

Tháp Chàm 

3836768  

6 Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đường Nguyễn Trãi, Thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm 

3920292  

7 Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

Số 285A, Đường 21/8, Thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm 

3823393  

8 
Báo Ninh Thuận 

279A - Đường 21 tháng 8, 

TP.Phan Rang - Tháp Chàm. 

3822667  

9 

Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh 

Đường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm 

3522293  

10 
Sở Giao thông vận tải  

Đường 21/8, Thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm 

3823302  

11 

Sở Xây dựng 

 Số 178 - Đường 16/4 - 

Phường Mỹ Hải - Thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm 

3824998  

 

 


		dangthanh63@ninhthuan.gov.vn
	2021-09-30T13:46:21+0700


		vphdnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-09-30T16:57:59+0700


		2021-09-30T16:58:19+0700


		2021-09-30T16:59:07+0700




